
 

 

 

 

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5 tuần 1 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết) 
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Câu 1 

Trong “Thư gửi các học sinh”, Bác Hồ nói như thế nào về trách nhiệm của học sinh trong công cuộc kiến thiết 

đất nước? 

A. Cố gắng, siêng năng học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn. Lớn lên xây dựng đất nước, đưa dân tộc 

bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu. 

B. Cố gắng vui chơi, tham quan du lịch để tích lũy vốn sống 

C. Cố gắng ăn uống đầy đủ để phát triển thể chất, có sức khỏe để làm việc lớn 

D. Tất cả các ý trên 

 Câu 2: 

Bài văn “Quang cảnh làng mạc ngày mùa” thể hiện tình cảm gì của tác giả đối với quê hương? 

A. Tác giả am hiểu về những sắc vàng của cảnh vật nơi quê nhà 

B. Thể hiện tình yêu tha thiết của tác giả đối với quê hương 

C. Tác giả rất thích quan sát cảnh vật quê hương 

D. Cả A, B, C đều sai  

Câu 3: 

Điền chữ cái thích hợp với mỗi chỗ trống: 

Âm đầu Đứng trước i, ê, e Đứng trước các âm còn lại 

Âm “cờ” Viết là .... Viết là .... 

Âm “gờ” Viết là .... Viết là .... 

Âm “ngờ” Viết là .... Viết là .... 

Câu 4: Gạch dưới tiếng viết sai chính tả trong các câu sau rồi sửa lại cho đúng: 

a) Chúng tôi ghặp nhau trong quán cà phê. 

b) Nơi đó trồng rất nhiều cây kảnh đẹp và hiếm. 

c) Mẹ dặn tôi về nghay nhà, không la kà ngoài đường. 

d) Cô giáo giảng rất cĩ các bài tập. 



 

 

 

 

Câu 5: 

Nhận xét nào sau đây là đầy đủ và chính xác nhất khi nói về Lý Tự Trọng? 

A. Là người thanh niên tài giỏi, quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước 

B. Là người thanh niên yêu nước, sống có lý tưởng, trách nhiệm, gan dạ, dũng cảm, hy sinh vì đồng đội 

C. Là người thanh niên thông minh, sáng dạ, học đâu nhớ đấy. 

D. Là người thanh niên yêu nước, thông minh, dũng cảm 

Câu 6: 

Gạch chân dưới các từ đồng nghĩa với nhau trong các câu sau đây: 

a) Khung cảnh ở đó yên ắng một cách lạ kì. 

b) Giữa màn đêm tĩnh mịch, một tiếng động phát ra. 

c) Dòng sông lặng ngắt như tờ. 

d) Không gian im lìm như không hề có động tĩnh gì cả. 

Câu 7: 

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm trong các câu sau đây: 

a) Ông ấy đã ....... hồi 15 giờ 30 phút. 

b) Vậy là bác ấy đã .......... để lại một đàn con nhỏ. 

c) Anh ấy đã .......... trong chiến trường miền Nam. 

d) Chúng tôi thà .......... cũng không hợp tác với giặc. 

Câu 8: 

Tìm các từ đồng nghĩa với mỗi từ sau đây: 

a) Cần cù 

b) Học tập 

c) Đất nước 

d) Bảo vệ 

Câu 9: 

Chọn từ đồng nghĩa với từ cắt điền vào chỗ chấm trong các câu sau: 

a) Mẹ đang .... thịt để làm chả nem. 



 

 

 

 

b) Chị em đang .... rau để nấu canh. 

c) Bố em đang dùng dao để ... mấy gốc cây khô ngoài vườn. 

d) Em trai em đang ..... giấy để gấp thuyền. 

e) Chàng trai dùng chiếc búa .... củi để đốn củi trên rừng. 

Câu 10: 

Viết một đoạn văn tả cảnh thiên nhiên mà em yêu thích ở địa phương em. 

  



 

 

 

 

  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAHAY.COM 

Câu 1: 

- Trách nhiệm của học sinh trong công cuộc kiến thiến đất nước. 

+ Cố gắng siêng năng học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn. 

+ Lớn lên xây dựng đất nước, đưa dân tộc bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm 

châu. 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A. Cố gắng, siêng năng học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn. Lớn lên xây dựng đất 

nước, đưa dân tộc bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu. 

Câu 2: 

- Tình cảm của tác giả đối với quê hương 

Thể hiện tình yêu tha thiết của người viết đối với cảnh, với quê hương. 

ĐÁP ÁN ĐÚNG B. 

Câu 3: 

Âm đầu Đứng trước i, ê, e Đứng trước các âm còn lại 

Âm “cờ” Viết là k Viết là c 

Âm “gờ” Viết là gh Viết là g 

Âm “ngờ” Viết là ngh Viết là ng 

 Câu 4: 

a. Chúng tôi ghặp nhau trong quán cà phê. 

-> Sửa lại: ghặp -> gặp 

b. Nơi đó trồng rất nhiều cây kảnh đẹp và hiếm. 

-> Sửa lại: kảnh -> cảnh 

c. Mẹ dặn tôi về nghay nhà, không la kà ngoài đường. 

-> Sửa lại: nghay -> ngay, kà -> cà 

d. Cô giáo giảng rất cĩ các bài tập. 

-> Sửa lại: cĩ -> kĩ 

Câu 5: 

Lý Tự Trong là người thanh niên yêu nước, sống có lý tưởng, trách nhiệm, gan dạ, dũng cảm, hy sinh vì đồng 

đội 



 

 

 

 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B. 

Câu 6: 

a) Khung cảnh ở đó yên ắng một cách lạ kì. 

b) Giữa màn đêm tĩnh mịch, một tiếng động phát ra. 

c) Dòng sông lặng ngắt như tờ. 

d) Không gian im lìm như không hề có động tĩnh gì cả. 

Câu 7: 

a) Ông ấy đã từ trần hồi 15 giờ 30 phút. 

b) Vậy là bác ấy đã ra đi để lại một đàn con nhỏ. 

c) Anh ấy đã hi sinh trong chiến trường miền Nam. 

d) Chúng tôi thà chết cũng không hợp tác với giặc. 

Câu 8: 

a) Cần cù: siêng năng, chịu khó, cần mẫn, chăm chỉ,... 

b) Học tập: học, học hỏi, học hành,... 

c) Đất nước: non sông, giag sơn, quê hương,.... 

d) Bảo vệ: gìn giữ, giữ gìn, trông coi,... 

Câu 9: 

a) băm (làm cho thịt nhỏ vụn ra) 

b) thái (làm cho rau nhỏ ra thành từng khúc) 

c) chặt (làm đứt gốc cây ra) 

d) cắt (làm cho giấy đứt ra thành từng mảnh nhỏ) 

e) bổ (làm các thanh củi bị chẻ nhỏ ra) 

Câu 10: 

Gợi ý: 

- Xác định cảnh thiên nhiên mà em muốn miêu tả. 

- Quan sát để tìm các chi tiết nổi bật và sắp xếp theo một trình tự hợp lí. 

- Từ trình tự đã sắp xếp viết thành đoạn văn hoàn chỉnh 



 

 

 

 

Đoạn văn tham khảo: 

           Em rất thích ngắm biển mỗi buổi sáng mai thức dậy. Vì thời gian đó, biển rất đẹp và trong lành. Biển 

mang đến cho con người cảm giác thích thú, sảng khoái nhất. Mỗi khi ánh mặt trời còn chưa lên cao, mặt biển 

bình lặng đến lạ lùng, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào từng con thuyền đang trôi trên sông. Lũ trẻ con trong xóm 

gọi nhau đi ngắm cảnh bình minh trên biển. Mặt biển phẳng lặng, thi thoảng mới nghe tiếng tiếng sóng lăn 

tăn, vỗ nhẹ vào bờ rồi lại lặng lẽ chạy ra ngoài phía xa. Lúc mắt trời nhô lên cao, mặt biển lóng lánh, đầy màu 

sắc như được dát một màu vàng dịu êm và nhẹ nhàng nhất. Nhìn xa xa, mặt nước trắng xóa, không nhìn thấy 

bến bở. Em có cảm giác mênh mông, vô tận, không thể chạm tay vào. Mặt biển khi thì bình lặng, khi thì vang 

lên thật dữ dội, vỗ liên tục vào bờ. Những chú ốc biển, sò biển vùi sâu trong cát từ đêm hôm qua khi bình 

minh thức dậy cũng đã bò lổm nhổm trên mặt biển. Đám con nít trong xóm nhà bà ngoại hứng thú khi được 

thấy mặt trời ngày càng lên cao trên mặt biển, chiếu rọi xuống mặt biển thật huyền diệu, sáng lung linh. Em 

thích đươc hít đầy lồng ngực hương vị mặn mặn của biển, tận hưởng không khí trong lành buổi sáng mai. 

 


